	TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI
TỔ TOÁN - TIN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH  GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2021- 2022
  - Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông; (Chương trình mới)
- Căn cứ Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;
- Căn cứ Văn bản số 4363/GDĐT-GDTrH ngày 13/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung;
- Căn cứ Văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;
- Căn cứ Văn bản 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS  -  Căn cứ vào phân phối chương, nội dung sách giáo khoa, Chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn và  Hướng dẫn thực hiện giảm tải chương trình bậc THCS của Bộ GD-ĐT;
    -  Căn cứ vào  Kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của BGH Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi; 
             Cá nhân xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2021 – 2022 như sau:
A. PHẦN CHUNG 
I. Thông tin về giáo viên 
 Họ và tên giáo viên: Dương Thị Hảo
- Sinh ngày, tháng, năm:  18/ 01 /1992  
- Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học sư phạm Tin học
- Năm vào ngành: 2016
-Số điện thoại: 0344621381  , địa chỉ  Email:  duonghaond92@gmail.com
- Chỗ ở hiện tại: 66/5b, đường Cầu Đình, phường Long Phước, TP Thủ Đức, TPHCM
II. Nhiệm vụ được giao:
Dạy tin học khối 6; 7/1; 7/2; khối 8
III. Đánh giá thực trạng 
   1. Thuận lợi: 
- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Ban giám hiệu nhà trường, các cấp lãnh đạo của ngành giáo dục.
- Nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tìm hiểu các văn bản, thông tư mới của ngành.
- Giáo viên nghiêm túc tham gia đầy đủ, có hiệu quả các đợt tập huấn về Chương trình sách giáo khoa mới. Theo đó, giáo viên đã hoàn thành 3 mô đun: Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS; Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
- Trình độ giáo viên đạt chuẩn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy.
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học có nhiều thay đổi về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.
   2. Khó khăn: 
- Do tình hình dịch bệnh nên giáo viên, phụ huynh, học sinh vẫn chưa tiếp cận được SGK mới để nghiên cứu, soạn bài đưa vào giảng dạy và học. 
- Giáo viên còn lúng túng về kỹ thuật thực hiện, nên chọn phần mềm nào để đạt hiệu quả khi giảng dạy trực tuyến. Không gian dạy học thay đổi cũng khiến giáo viên ít tự tin hơn.
- Nhiều gia đình còn gặp khó khăn trong việc trang bị máy vi tính cho con học trên internet. Do đặc thù bộ môn Tin học nên những học sinh không có máy vi tính học ở nhà sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả học tập của học sinh.
- Giáo viên bộ môn còn gặp khó khăn trong việc phối hợp với phụ huynh học sinh để trao đổi kế hoạch, nhắc nhỡ các em học sinh học tập tại nhà.
IV. Các mục tiêu thực hiện trong năm học 
1. Chất lượng chuyên môn: 
- Thực hiện tốt các chỉ thị của Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021 - 2022.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ GD&ĐT.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động:“Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của ngành.
- Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình quy định, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. 
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở khối lớp được phân công.
- Tích cực bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học.
2. Thực hiện chương trình 
  Điều chỉnh chương trình: Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông   cấp THCS ứng phó với dịch Covid- 19 theo công văn 4040/BGD-ĐT -GDTrH phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế  nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
            Đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới các phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh;Tích hợp với các môn Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,… nhằm hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực chuyên biệt cho học sinh. Tăng cường, nâng cao hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các nguồn học liệu mở, khai thác thông tin trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông phong phú, đa dạng để xây dựng các chủ đề học tập theo sở thích, phát triển năng lực tự học theo tốc độ, cách học cá nhân. Hướng dẫn cụ thể việc soạn bài, học bài của HS; Động viên học sinh đọc thêm sách báo, nhất là các tác phẩm văn học có ích.
          Đổi mới kiểm tra đánh giá: 
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, đảm bảo các nguyên tắc: Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện đảm bảo tính phân hoá tới từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh. Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá. Đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng của môn bộ môn. Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, … Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để học sinh thực hành và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học. 
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: 
- Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và Nhà trường phát động. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh, trao đổi thông tin về ý thức học tập cũng như sự cố gắng tiến bộ của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 
- Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể.
B KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 8, 9 năm học 2021 - 2022
1. Phân phối chương trình (Phụ lục đính kèm)
        2. Tổ chức dạy học qua internet
        2.1. Khối 6
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	

1
	CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Bài 1. Thông tin thu nhận và xử lý thông tin
	1 tiết
	· Biết thông tin là gì?
· Biết được thế nào là thu nhận và xử lý thông tin?
- Phân biệt được thông tin với vật mang tin?
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.




	 Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	


2
	Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin
	1 tiết
	· Biết được thế nào là lưu trữ và trao đổi thông tin?
· Biết được dữ liệu là gì?
· Nếu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin?
· Biết được tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin trong cuộc sống hàng ngày?
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.



	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	
3
	Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin

	1 tiết
	· Biết được một vài thiết bị số thông dụng?
· Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận lưu trữ, xử lí và truyền  thông tin?
· Biết được máy tính quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.




	Google from và trang thanhmyloi.titkul.hcm.edu.vn

	4
	Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

	1 tiết
	· Biết được bit là gì.
· Biết được mỗi kí tự, mỗi văn bản được biểu diễn như thế nào trong máy tính.
· Biết được thế nào là số hóa dữ liệu.
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.




	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn


2.2. Khối 7
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	

1
	Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

	2 tiết
	· Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập;
· Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính;
· Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình chương trình bảng tính;
· Biết những khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính;
· Biết nhập, sửa, xoá dữ liệu;
Biết cách di chuyển trên trang tính.
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.






	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	

2
	Bài thực hành 1:
Làm quen với Excel
	1 tiết
	· Biết khởi động và kết thúc Excel;
· Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính Excel;
· Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính..
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.
	 Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	3
	Bài 2: Các thành phần chính & dữ liệu trên trang tính

	2 tiết
	· Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức;
· Hiểu vai trò của thanh công thức;
· Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;
· Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.
	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	

4
	Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

	2 tiết
	· Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính;
· Mở và lưu bảng tính trên máy tính;
· Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính;
· Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.
	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn


2.2. Khối 8
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	

1
	Bài1: Máy tính và chương trình máy tính.
	2 tiết
	- Biết ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình
- Biết con người chỉ dẫn máy tính thực hiện thông qua các lệnh
- Hiểu vai trò của chương trình dịch
- Hiểu được viết chương trình là viết các lệnh chỉ dẫn máy tính

	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.






	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	

2
	Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình.
	2 tiết
	· Biết được các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình
- Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa đầu tiên của ngôn ngữ lập trình như program, uses, begin, end 
- Biết cấu trúc chung của 1 chương trình
- Biết khái niệm về ngôn ngữ lập trình
- Biết được các cách mở bảng chọn, các phím tắt khi thực hiện chương trình

	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.
	 Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	3
	Thực hành : Làm quen với ngôn ngữ  Pascal

	2 tiết
	· Bước đầu làm quen với môi trường lập trình
- Nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bảng chọn và chọn lệnh - Soạn thảo được 1 chương trình đơn giản trên phần mềm Free Pascal 
- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.
- Tự sửa 1 số lỗi cơ bản khi lập trình.
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.
	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn

	

4
	Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
	2 tiết
	- Biết một số kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình
· Biết các phép so sánh
- Biết được một số trường hợp Tương tác người - máy
	HS thực hiện trong khóa học trực tuyến và nghiên cứu qua Internet.
	Google from và trang thanhmyloi.titkul.edu.vn



                                                                                                                                    Cát lái, ngày 20 tháng 9 năm 2021
                                                                                                                                                Người lập kế hoạch 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                Dương Thị Hảo
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
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Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN TIN HỌC KHỐI 6
Năm học 2021 - 2022

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Bài 1. Thông tin thu nhận và xử lý thông tin
	1 tiết
	· Biết thông tin là gì?
· Biết được thế nào là thu nhận và xử lý thông tin?
· Phân biệt được thông tin với vật mang tin?
	

	2
	Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin
	1 tiết
	· Biết được thế nào là lưu trữ và trao đổi thông tin?
· Biết được dữ liệu là gì?
· Nếu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin?
· Biết được tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin trong cuộc sống hàng ngày?
	

	3
	Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin

	1 tiết
	· Biết được một vài thiết bị số thông dụng?
· Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận lưu trữ, xử lí và truyền  thông tin?
· Biết được máy tính quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
	

	4
	Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

	1 tiết
	· Biết được bit là gì.
· Biết được mỗi kí tự, mỗi văn bản được biểu diễn như thế nào trong máy tính.
· Biết được thế nào là số hóa dữ liệu.
	

	5
	Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

	1 tiết
	· Biết máy tính dùng dãy bit biễu diễn các số trong tính toán.
· Biết được trong máy tính có những loại dữ liệu gì.
· Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin của máy tính.
· Biết quy đổi được gần đúng các đơn vị đo lượng dữ liệu.
	

	6
	CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
	1 tiết
	· Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính.
· Giới thiệu được các đặc điểm và lợi ích chính của Internet.
	

	7
	Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính

	1 tiết
	· Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính và tên của một vài thiết bị cơ bản.
	

	8
	Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây

	1 tiết
	· Biết được Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây.
· Biết được cáp mạng và Switch là thiết bị cơ bản của mạng có dây.
· Nêu được ví dụ cụ thể mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.
	

	9
	Bài 4. Thực hành về mạng máy tính

	1 tiết
	· Nhận biết được môi trường truyền dẫn.
· Hiểu rõ lợi ích của mạng máy tính thông qua chia sẻ tài nguyên mạng.
· Hiểu rõ về mạng không dây.
	

	10
	CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Bài 1. Thông tin trên web
	1 tiết
	Trình bày sơ lược các khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website.
Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước
	

	11
	Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet

	1 tiết
	Trình bày được sơ lược về khái niệm WWW, trình duyệt
Khai thác được thông tin trên một số trang web.
	

	12
	Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm

	1 tiết
	Nêu được công dụng của máy tìm kiếm
Xác định được từ khóa tìm kiếm ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước.

	

	13
	Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

	1 tiết
	Sử dụng được máy tìm kiếm để tìm thông tin trên Internet dựa vào từ khóa.
	

	14
	Bài 5. Giới thiệu thư điện tử

	1 tiết
	Nêu được ưu nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác.
Biết các chức năng chính của dịch vụ thư điện tử cung cấp.
Biết cách đặt tên đăng nhập trong địa chỉ email khi đăng kí tài khoản thư điện tử.
	

	15
	Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

	1 tiết
	Thực hiện được các thao tác sử dụng email cơ bản: tạo tài khoản, đăng nhập, soạn thư, gởi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư.
	

	16
	Ôn Tập
	1 tiết
	
	

	17
	Kiểm tra Học kỳ I
	1 tiết
	
	

	1
	CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Bài 1. Mặt trái của Internet
	1 tiết
	Giới thiệu được sơ lược về một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet.
Nêu được một số biện pháp phòng ngừa cơ bản.
	

	19
	Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin
	1 tiết
	Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể, nêu được ví dụ minh họa.
Nêu được một vài cách thông dụng để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân.
Nêu được vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp.
	

	20
	Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet
	1 tiết
	Phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia Internet.
Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân.
Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu.
	

	21
	CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
	1 tiết
	Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm và thay thế.
Biết được cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế.
	

	22
	Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

	1 tiết
	Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng, căn lề và in ấn.
Biết được cách thực hiện định dạng văn bản, địn
 dạng trang và in văn bản.
	

	23
	Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

	1 tiết
	Thực hiện được việc định dạng phông, định dạng đoạn, căn lề trang và in văn bản.
Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế.
	

	24
	Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

	1 tiết
	Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng.
Biết cách chèn được bảng, nhập được nội dung cho bảng.
Biết cách thay đổi được kích thước hàng và cột.
Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng.
	

	25
	Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

	1 tiết
	Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hàng ngày.
Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.
	

	26
	Bài 6. Sơ đồ tư duy

	1 tiết
	Biết sơ đồ tư duy là gì.
Tạo lập được sơ đồ tư duy đơn giản.
Nhận thấy lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập.
	

	27
	Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

	1 tiết
	Tạo được sơ đồ tư duy đơn giản bằng phần mềm.
Biết những chức năng cơ bản của phầm mềm sơ đồ tư duy.
Nhận thấy có thể tự tìm hiểu để sử dụng được phần mềm sơ đồ tư duy.
	

	28
29
	Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

	2 tiết
	Sử dụng được sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi ý tưởng
Sử dụng được các chức năng cơ bản của một phần mềm sơ đồ tư duy.
	

	30
	CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH- KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN VÀ BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN
Bài 1. Khái niệm thuật toán
	1 tiết
	Biết được thuật toán rất thông dụng, có nhiều việc thường ngày ta vẫn thực hiện theo thuật toán.
Diễn tả được sơ lược thuật toán là gì; nêu được ví dụ minh họa khái niệm thuật toán.
	

	31
	Bài 2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

	1 tiết
	Biết được chương trình máy tính là gì và quan hệ của chương trình máy tính với thuật toán.
Hiểu được tại sao cần mô tả thuật toán cho tốt.
Biết và mô tả được cấu trúc tuần tự trong thuật toán.
	

	32
	Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

	1 tiết
	Biết được cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc rẽ nhánh.
Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh.

	

	33
	Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

	1 tiết
	Biết được cấu trúc lặp trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc lặp.
Thể hiện được cấu trúc lặp khi biết và khi không biết trước số lần lặp cần làm.
	

	34
	Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán

	1 tiết
	Biết được các hình vẽ trong sơ đồ khối và quy ước sử dụng
Thể hiện được cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong cách mô tả liệt kê hoặc trong sơ đồ khối
Mô tả được thuật toán đơn giản bằng cách liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối.
	

	35
	Kiểm tra Học kì 2

	1 tiết
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Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN TIN HỌC KHỐI LỚP 7
Năm học 2021 - 2022

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
1. Bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng.
2. Màn hình làm việc của Excel
	1 tiết
	· Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập;
· Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính;
· Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình chương trình bảng tính;
· Biết những khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính;
	

	2
	Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (tiếp theo)
3. Nhập dữ liệu vào trang tính

	1 tiết
	· Biết nhập, sửa, xoá dữ liệu;
· Biết cách di chuyển trên trang tính.
	

	3





	Bài 2: Các thành phần chính & dữ liệu trên trang tính
1. Bảng tính
2. Các thành phần chính trên trang tính
	1 tiết
	· Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức;
· Hiểu vai trò của thanh công thức;
	

	4
	Bài thực hành 1:
Làm quen với Excel
	1 tiết
	· Biết khởi động và kết thúc Excel;
· Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính Excel;
· Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính..
	

	5
	Bài 2: Các thành phần chính & dữ liệu trên trang tính (tiếp theo)
3. Dữ liệu trên trang tính
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
	1 tiết
	· Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;
· Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
	

	6
	Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
1. Mở bảng tính
2. Lưu bảng tính với một tên khác
3. Thực hành bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính
	1 tiết
	· Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính;
· Mở và lưu bảng tính trên máy tính;
	

	7
	Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức
	1 tiết
	· Biết cách nhập công thức vào ô tính;
· Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính;
	

	8
	Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính (tiếp theo)
1. Thực hành bài 2: Thực hành chọn các đối tượng trên trang tính 
2. Thực hành bài 3: Nhập dữ liệu vào trang tính
	1 tiết
	· Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính;
· Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
	

	9
	Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính (tiếp theo)
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức
	1 tiết
	· Biết cách sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.
	

	10
	Bài thực hành 3: Bảng điểm của em
1. Thực hành bài 1: Nhập công thức 
	1 tiết
	· Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
	

	11
	Bài tập
Làm một số bài tập trong SGK
	1 tiết
	· Luyện tập các
 nhập công thức vào trang tính
	

	12
	Bài thực hành 3: Bảng điểm của em (tiếp theo)
2. Thực hành bài 2: Tạo trang tính & nhập công thức
	1 tiết
	· Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
	

	13
	Luyện tập
Làm một số bài tập trong SGK
	1 tiết
	· Luyện tập cách sử dụng 
ịa chỉ ô tính trong công thức vào trang tính.
	

	14





	Bài thực hành 3: Bảng điểm của em (tiếp theo)
3. Thực hành bài 3: Thực hành lập & sử dụng công thức
	1 tiết
	· Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
Học sinh tự tìm hiểu
	

	15
	Bài thực hành 3: Bảng điểm của em (tiếp theo)
4. Thực hành bài 4: Thực hành lập bảng tính & sử dụng công thức
	1 tiết
	· Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
	

	16
	Ôn tập giữa kỳ
Củng cố lại các kiến thức đã học
	1 tiết
	· Biết vai trò và các chức năng chung của chương trình bảng tính;
· Biết phân biệt một vài dạng dữ liệu cơ bản có thể xử lí được bằng chương trình bảng tính; 
· Tạo được một trang tính với bố trí dữ liệu hợp lí, dễ dàng cho việc thực hiện các tính toán; 
· Thực hiện được các tính toán bằng các công thức;
	

	17
	Kiểm tra giữa kỳ
	1 tiết
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học

	

	18
	Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
1. Thực hành bài 1: Lập trang tính & sử dụng công thức
	1 tiết
	· Thực hành sử dụng các phép toán để xây dựng công thức nhập vào trang tính.
	

	19
	Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
1. Hàm trong chương trình bảng tính 
2. Cách sử dụng hàm
	1 tiết
	· Hiểu được khái niệm và lợi ích của hàm
· Nắm được cấu tạo chung của hàm và các bước nhập hàm vào ô tính.
	

	20
	Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em (tiếp theo)
2. Thực hành bài 2: Mở bảng tính bài thực hành 2 & làm theo yêu cầu
	1 tiết
	· Nhập đúng cú pháp của hàm, sử dụng hàm để tính
· Học sinh tự tìm hiểu
	

	21
	Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (tiếp theo)
3. Một số hàm thường dùng
4. Tìm hiểu mở rộng
	1 tiết
	· Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Average, Max, Min;  
· Nhập đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính, kết hợp các số và địa chỉ ô, địa chỉ các khối trong công thức.
	

	22
	Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em (tiếp theo)
3. Thực hành bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN
4. Kiểm tra thường xuyên: Lập trang tính & sử dụng hàm SUM
	1 tiết
	· Thực hành sử dụng các hàm cơ bản để xây dựng công thức tính toán theo yêu cầu.
	

	23
	Bài 5: Thao tác với bảng tính
1. Điều chỉnh độ rộng cột & độ cao hàng
2. Chèn thêm hoặc xóa cột & hàng
	1 tiết
	· Biết cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng; 
· Biết chèn thêm hoặc xoá cột, hàng;
	

	24
	Bài thực hành 5: Trình bày trang tính của em
1. Thực hành bài 1: Điều chỉnh độ rộng, chiều cao, chèn thêm, sao chép& di chuyển dữ liệu
	1 tiết
	· Thực hiện được các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn, xoá hàng, cột của trang tính;
	

	25
	Bài 5: Thao tác với bảng tính (tiếp theo)
3. Sao chép & di chuyển dữ liệu 
4. Sao chép công thức
	1 tiết
	· Biết sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức; 
· Hiểu được sự điều chỉnh địa chỉ ô trong công thức khi công thức được sao chép.
	

	26
	Bài thực hành 5: Trình bày trang tính của em (tiếp theo)
2. Thực hành bài 4: Thực hành sao chép và di chuyển công thức & dữ liệu
	1 tiết
	· Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức.
· Học sinh tự tìm hiểu
	

	27
	Bài tập
	1 tiết
	 - Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học

	

	28
	Bài thực hành tổng hợp
	1 tiết
	Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề/ bài tập cụ thể
	

	29
	Bài thực hành tổng hợp
	1 tiết
	Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề/ bài tập cụ thể
	

	30
	Ôn tập 
	1 tiết
	Ôn tập kiến thức đã học
	

	31
	Ôn tập 
	1 tiết
	Ôn tập kiến thức đã học
	

	32
	Kiểm tra cuối kì
	1 tiết
	Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học

	

	33
	Kiểm tra cuối kì
	1 tiết
	Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học

	

	34
	Sửa bài kiểm tra 
	1 tiết
	
	

	35
	Ôn tập cuối kì 1
	1 tiết
	Ôn tập kiến thức HK1
	

	36
	Ôn tập cuối kì 1
	1 tiết
	Ôn tập kiến thức HK1
	

	37
	Bài 6:  Định dạng trang tính
1. Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ & màu chữ
	1 tiết
	· Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính; 
· Biết được các bước thực hiện định dạng văn bản (phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ);
	

	38
	Bài thực hành 6: Định dạng trang tính
1. Thực hành bài 1: Thực hành định dạng văn bản & số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên & to màu nền
	1 tiết
	· Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
· Học sinh tự tìm hiểu
	

	39
	Bài 6:  Định dạng trang tính (tiếp theo)
2. Căn lề trong ô tính
3. Tô màu nền & kẻ đường biên của các ô tính
	1 tiết
	· Biết thực hiện căn lề trong ô tính; 
· Biết cách kẻ ñường biên và tô màu nền cho ô tính.
	

	40
	Bài thực hành 6: Định dạng trang tính (tiếp theo)
2. Thực hành bài 2: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức
	1 tiết
	· Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
	

	41
	Bài 6:  Định dạng trang tính (tiếp theo)
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu
5. Tìm hiểu mở rộng
	1 tiết
	· Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số;
	

	42



	Bài thực hành 6: Định dạng trang tính (tiếp theo)
3. Kiểm tra thường xuyên Thực hành định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu
	1 tiết
	· Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
	

	43
	Bài 7:  Trình bày và in trang tính
1. Xem trước khi in
2. Điều chỉnh ngắt trang
	1 tiết
	· Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in; 
· Biết cách xem trước khi in;
	

	44
	Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
1. Thực hành bài 1: Kiểm tra trang tính trước khi in
	1 tiết
	· Thực hiện được kiểm tra trang tính trước khi in;
	

	45
	Bài 7:  Trình bày và in trang tính (tiếp theo)
3. Đặt lề và hướng giấy in
	1 tiết
	· Biết điều chỉnh trang in bằng cách điều chỉnh dấu ngắt trang, đặt lề và hướn giấy in.
	

	46
	Bài thực hành 7: In danh sách lớp em (tiếp theo)
2. Thực hành bài 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang
	1 tiết
	· Thực hiện được thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in;
	

	47
	Bài 7:  Trình bày và in trang tính (tiếp theo)
4. In trang tính
5. Tìm hiểu mở rộng
	1 tiết
	· Biết cách in trang tính
· Biết cách tùy chỉnh khi in
	

	48
	Bài thực hành 7: In danh sách lớp em (tiếp theo)
3. Thực hành bài 3: Định dạng & trình bày trang tính
	1 tiết
	· Thực hiện trình bày trang tính và thực hiện thao tác in.
	

	49


	Bài 8:  Sắp xếp & lọc dữ liệu
1. Sắp xếp dữ liệu
2. Lọc dữ liệu
Điều chỉnh theo cv 4040
	1 tiết
	· Hiểu được nhu cầu sắp xếp, lọc dữ liệu;
· Biết các bước cần thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.
· Mục 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất). học sinh tự tìm hiểu
	

	50
	Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
1. Thực hành bài 1: Sắp xếp & lọc dữ liệu (Không dạy mục c, d)
2. Thực hành bài 2: Lập trang tính, sắp xếp & lọc dữ liệu (Không dạy mục c)
	1 tiết
	· Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu; 
· Biết và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
· Bài tập 3. Học sinh tự tìm hiểu
	

	51
	Ôn tập 
	1 tiết
	- Củng cố lại các kiến thức đã học
	

	52
	Ôn tập
	1 tiết
	- Củng cố lại các kiến thức đã học
	

	53
	Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
1. Thực hành bài 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in
	1 tiết
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề/ bài tập cụ thể
	

	54
	KIỂM TRA GK2
	1 tiết
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học
	

	55
	Bài 9:  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ
2. Một số dạng biểu đồ thường dùng
	1 tiết
	· Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ; 
· Biết một số dạng biểu đồ thường dùng;
	

	56


	Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ minh họa
1. Thực hành bài 1: Lập trang tính & tạo biểu đồ
	1 tiết
	· Thực hiện được việc nhập các công thức và hàm vào ô tính; 
· Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
	

	57
	Bài 9:  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiếp theo)
3. Tạo biểu đồ
4. Chỉnh sửa biểu đồ
	1 tiết
	· Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu; 
· Biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra.
· Mục 4b. Thay đổi dạng biểu đồ. Học sinh tự tìm hiểu
	

	58
	Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ minh họa
Thực hành bài 2: Tạo & thay đổi dạng biểu đồ
	1 tiết
	· Thực hiện được các bước chỉnh sửa và thay đổi dạng biểu đồ trong trang tính.
· Học sinh tự tìm hiểu
	

	59
	Thực hành tổng hợp (tiếp theo)
Lập trang tính, định dạng trang tính
	1 tiết
	· Luyện tập các thao tác nhập dữ liệu, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in.
	

	60
	Thực hành tổng hợp (tiếp theo)
Tạo biểu đồ và in trang tính
	1 tiết
	· Ôn lại việc tạo biểu đồ, trình bày trang in.
	

	61
	Bài thực hành tổng hợp
	1 tiết
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề/ bài tập cụ thể
	

	62
	Bài thực hành tổng hợp
	1 tiết
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề/ bài tập cụ thể
	

	63
	Ôn tập 
	1 tiết
	- Ôn tập kiến thức các nội dung đã học
	

	64
	Ôn tập 
	1 tiết
	- Ôn tập kiến thức các nội dung đã học
	

	65
	Kiểm tra cuối kì
	1 tiết
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học
	

	66
	Kiểm tra cuối kì
	1 tiết
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học
	

	67
	Sửa bài kiểm tra
	1 tiết
	
	

	68
	Sửa bài kiểm tra
	1 tiết
	
	

	69
	Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master
	1 tiết
	· HS luyện tập gõ bàn phím thông qua các trò chơi vui nhộn và hấp dẫn
· Học sinh tự tìm hiểu
	

	70
	Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master
	1 tiết
	· Rèn luyện gõ bàn phím và sử dụng chuột. 
· Rèn luyện kĩ năng gõ 10 ngón
· Học sinh tự tìm hiểu
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Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN TIN HỌC KHỐI LỚP 8
Năm học 2021 - 2022

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	Bài1: Máy tính và chương trình máy tính.
	1 tiết
	- Biết ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình
- Biết con người chỉ dẫn máy tính thực hiện thông qua các lệnh

	

	2
	Bài1: Máy tính và chương trình máy tính.(tt)
	1 tiết
	- Hiểu vai trò của chương trình dịch
- Hiểu được viết chương trình là viết các lệnh chỉ dẫn máy tính

	

	3





	Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình.
	1 tiết
	- Biết được các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình
- Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa đầu tiên của ngôn ngữ lập trình như program, uses, begin, end 

	

	4
	Thực hành : Làm quen với ngôn ngữ  Pascal
Thực hành  Bài tập1, 2
	1 tiết
	- Bước đầu làm quen với môi trường lập trình
- Nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bảng chọn và chọn lệnh
	

	5
	Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (TT)

	1 tiết
	- Biết cấu trúc chung của 1 chương trình
- Biết khái niệm về ngôn ngữ lập trình
- Biết được các cách mở bảng chọn, các phím tắt khi thực hiện chương trình

	

	6
	Thực hành :Làm quen với ngôn ngữ Pascal (TT)
Thực hành Bài tập 3
	1 tiết
	- Soạn thảo được 1 chương trình đơn giản trên phần mềm Free Pascal 
- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.
- Tự sửa 1 số lỗi cơ bản khi lập trình. 
	

	7
	Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
	1 tiết
	- Biết một số kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình

	

	8
	Thực hành: Viết chương trình để tính toán	
(Thực hành Bài tập 1, 2)
	1 tiết
	- Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên dịch, chạy và xem kết quả
- Thực hành với các biểu thức số học.
	

	9
	Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (TT) 
	1 tiết
	- Biết các phép so sánh
- Biết được một số trường hợp Tương tác người - máy 
	

	10
	Thực hành: Viết chương trình để tính toán (TT)
(Thực hành Bài tập 3, tổng kết)
	1 tiết
	- Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên dịch, chạy và xem kết quả
- Thực hành với các biểu thức số học.
	

	11
	Bài tập

	1 tiết
	- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	12
	Thực hành:
Thực hành tổng hợp 
	1 tiết
	- Viết chương trình để tính toán sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
	

	13
	Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình 
	1 tiết
	- Biến và hằng là gì?
- Cách sử dụng biến?
	

	14





	Thực hành: Khai báo và sử dụng biến (Bài tập 1)
	1 tiết
	- Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình.
- Bài 2. Chỉ yêu cầu học sinh nhập hai biến x, y, không cần hoán đổi.
	

	15
	Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình (tt)
	1 tiết
	- Các thao tác có thể thực hiện với biến.
- Hằng là gì? Cách sử dụng hằng trong chương trình.
	

	16
	Thực hành:
· 
	1 tiết
	- Vận dụng kết hợp kiến thức bài 3, khai báo kiểu dữ liệu cho biến với từng mục đích sử dụng khác nhau
- Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến
- Sử dụng lệnh gán giá trị kết hợp với phép tính cho biến 
	

	17
	Ôn tập
	1 tiết
	Ôn tập các kiến thức đã học
	

	18
	KT Giữa kì 1
	1 tiết
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học
	

	19
	Thực hành 
	1 tiết
	- Kết hợp được giữa các lệnh write/writeln, read/readln để nhập dữ liệu từ bàn phím vào cho biến. Tự kiểm tra và sửa các lỗi trong quá trình khai báo và sử dụng biến

	

	20
	Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

	1 tiết
	- Khái niệm về bài toán và xác định bài toán. Quá trình giải bài toán trên máy tính
	

	21
	Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

	1 tiết
	- Hiểu các bước để giải bài toán cụ thể theo trình tự
- Hiểu tại sao cần phải có thuật toán
- Hiểu mô tả thuật toán bằng phương pháp liệt kê các bước 

	

	22
	Thực hành:
Bài thực hành tổng hợp.
	1 tiết
	- Xác định được 1 bài toán cụ thể
- Diễn tả được cách giải bài toán bằng dãy các thao tác cần thực hiện
a. 
	

	23
	Thực hành:

	1 tiết
	- Mô tả thuật toán để viết chương trình đơn giản tìm nghiệm của phương trình bậc nhất.
	

	24
	Bài 6: Câu lệnh điều kiện
	1 tiết
	- Biết sự cần thiết của cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình
- Biết cấu trúc rẽ nhánh có 2 dạng
- Biết điều kiện được biểu diễn bằng các phép so sánh

	

	25
	Bài 6: Câu lệnh điều kiện (TT)
	1 tiết
	- Biết cấu trúc rẽ nhánh
- Biết cú pháp của câu điều kiện dạng thiếu và dạng đủ
	

	26
	2 Thực hành:
3 Sử dụng lệnh điều kiện if … then
4 (Bài tập 1)
	1 tiết
	- Biết sử dụng cú pháp câu điều kiện dạng thiếu và dạng đủ để viết được 1 số chương trình Pascal đơn giản như tính chu vi, diện tích các hình
- Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình
- Bài 3. Học sinh tự tìm hiểu
	

	27
	5 Bài tập 
	1 tiết
	Vận dụng bài tập ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	28
	6 Bài tập 
	1 tiết
	Vận dụng bài tập ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	29
	Ôn tập 

	1 tiết
	 Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học trong học kỳ 1
	

	30
	Ôn tập (TH)

	1 tiết
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học trong học kỳ 1
	

	31
	Kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học

	

	32
	Kiểm tra cuối kì 1 

	1 tiết
	Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học

	

	33
	Sửa bài kiểm tra cuối kì
	1 tiết
	
	

	34
	Sửa bài kiểm tra cuối kì
	1 tiết
	
	

	35
	Ôn tập
	1 tiết
	Ôn tập các kiến thức đã học HK1
	

	36
	Ôn tập

	1 tiết
	Ôn tập các kiến thức đã học HK1
	

	37
	Câu lệnh lặp

	1 tiết
	- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần
- Biết cấu trúc lăp có thể thay thế cho nhiều lệnh
- Biết khi nào cần sử dụng đến câu lệnh lặp
- Biết cú pháp của câu lệnh lặp với số lần biết trước
- Biết khái niệm biến đếm
- Biết câu lệnh ghép trong Pascal
- Biết cách ứng dụng cú pháp câu lệnh lặp xác định trong chương trình tính tổng và tích N số tự nhiên

	

	38
	Thực hành:

	1 tiết
	- Viết đúng lệnh For…do trong 1 số bài toán đơn giản
- Tiếp tục nâng cao khả năng đọc hiểu chương trình

	

	39
	Câu lệnh lặp (tt)

	1 tiết
	- Hiểu cách hoạt động của cấu trúc lặp xác định
- Hiểu biến đếm hoạt động như thế nào
- Hiểu công dụng các từ khóa for, to, do
-Hiểu phương thức hoạt động và ý nghĩa của câu lệnh lặp trong chương trình

	

	40
	Thực hành:
(Không dạy bài tập 3)

	1 tiết
	- Viết được chương trình có sử dụng cấu trúc lặp
- Nâng cao kỹ năng viết, đọc và hiểu chương trình
- Tự sửa lỗi chương trình liên quan đến cấu trúc lặp

	

	41
	Bài tập 
	1 tiết
	Vận dụng bài tập ôn tập lại kiến thức đã được học.
	

	42
	Thực hành tổng hợp
	1 tiết
	- Nâng cao kĩ năng đọc hiểu viết chương trình
- Tự sửa lỗi chương trình liên quan đến cấu trúc lặp
	

	43
	Lặp với số lần chưa biết trước

	1 tiết
	- Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước
- Thao tác viết chương trình được với câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while…do
	

	44
	Thực hành:

	1 tiết
	- Biết cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước 
- Biết cú pháp của cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước
- Biết cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước lặp bằng điều kiện
	

	45
	Lặp với số lần chưa biết trước (TT)
(Không dạy mục 3)
	1 tiết
	- Hiểu phương thức hoạt động của While trong chương trình
- Hiểu khi sử dụng lệnh lặp While, chương trình sẽ lặp bằng điều kiện thông qua các phép so sánh toán học 

	

	46
	Thực hành:  (TT)

	1 tiết
	- Phân biệt được khi nào cần sử dụng For, khi nào cần sử dụng While
- Viết được 1 chương trình sử dụng lệnh lặp While…do thông qua các bài tập đơn giản

	

	47
	Bài tập
· 
	1 tiết
	Vận dụng bài tập ôn tập lại kiến thức đã được học.
	

	48


	Thực hành:
· 
	1 tiết
	Sử dụng thành thạo câu lệnh lặp While…do

	

	49
	Ôn tập 
· 
	1 tiết
	Ôn tập lại kiến thức đã được học.
	

	50
	Thực hành
· 
	1 tiết
	- Chuyển đổi được chương trình sử dụng cấu trúc lặp For .. do sang While .. do và ngược lại

	

	51
	Kiểm tra giữa kì

	1 tiết
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học
· 
	

	52
	Thực hành
· 
	1 tiết
	- Thực hành tổng hợp các kiến thức, kĩ năng để giải quyết bài toán
· 
	

	53
	Làm việc với dãy số
· 
	1 tiết
	- Biết khái niệm về dãy số (mảng) và biến mảng
- Biết cú pháp khai báo biến mảng
- Biết cách nhập, xuất mảng 1 chiều
- Biết cách truy cập các phần tử trong mảng

	

	54
	[bookmark: _GoBack]Thực hành:
· 
	1 tiết
	- Biết cách tính toán với các phần tử của mảng
- Biết mảng làm việc chỉ nhận 2 kiểu dữ liệu là số nguyên và số thực
- Biết chương trình có sử dụng mảng là như thế nào
	

	55


	Làm việc với dãy số (TT)
	1 tiết
	- Hiểu ưu điểm khi sử dụng biến mảng 
- Biết cách khai báo biến mảng
- Hiểu cách gán giá trị, đọc giá trị trong biến mảng
	

	56
	Thực hành:
· 
	1 tiết
	Khai báo được biến mảng trong chương trình
- Sử dụng được lệnh nhập và xuất biến mảng trong chương trình

	

	57
	Bài tập

	1 tiết
	- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	58
	Thực hành:
· 
	1 tiết
	- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng biến mảng
- Viết được thuật toán xử lý từng phần tử của biến mảng trong chương trình, từ đó viết chương trình hoàn chỉnh của thuật toán đó

	

	59
	Bài tập (tt)
· 
	1 tiết
	Vận dụng bài tập ôn tập lại kiến thức đã được học.
	

	60
	Thực hành Tổng hợp 
	1 tiết
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	61
	Ôn tập
	1 tiết
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	62
	Thực hành Tổng hợp (TT)

	1 tiết
	- Viết được chương trình kết hợp toàn bộ kiến thức đã học như sử dụng biến, biến mảng, câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp và biến mảng
	

	63
	Ôn tập 
	1 tiết
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	64
	Ôn tập (TH)

	1 tiết
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học và vận dụng vào thực hành
	

	65
	Kiểm tra cuối kì 2
	1 tiết
	Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học
· 
	

	66
	Kiểm tra cuối kì 2
	1 tiết
	Đảm bảo yêu cầu cần đạt các nội dung đã học

	

	67
	Sửa bài kiểm tra cuối kì 2
	1 tiết
	
	

	68
	Sửa bài kiểm tra cuối kì 2
	1 tiết
	
	

	69
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	

	70
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học.
	




	

	

















